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HUYỆN HÀM THUẬN NAM               
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /QĐ-UBND
	              Hàm Thuận Nam, ngày      tháng 9 năm 2023


Dự thảo
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật số 35/2018/QH14, ngày 28/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng – QCVN 01:2021/BXD;
Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 148/UBND, ngày 04/8/2023 của UBND xã Hàm Thạnh về việc tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm  2023 của Hội đồng nhân dân xã Hàm Thạnh về đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh đến năm 2030, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
Theo Công văn số ……/SXD-QHKT, ngày …/9/2023 của Sở Xây dựng về việc góp ý hồ sơ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số       /TTr-KTHT, ngày     tháng 9 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam; với nội dung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch.

1.1. Vị trí: xã Hàm Thạnh có quy mô diện tích khoảng 11.130,54 ha. Có tứ cận được xác định như sau:

- Phía Đông
: giáp huyện Hàm Thuận Bắc;

- Phía Tây
: giáp huyện Tánh Linh;

- Phía Nam
: giáp xã Hàm Kiệm, Mương Mán và Hàm Cường;

- Phía Bắc
: giáp xã Hàm Cần.

1.2. Phân kỳ thực hiện quy hoạch:

- Giai đoạn 1: đến năm 2025;

- Giai đoạn 2: đến năm 2030.

2. Mục tiêu quy hoạch, tính chất, chức năng của xã. 

2.1. Mục tiêu quy hoạch.

- Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế – xã hội của huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2030.

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt trong giai đoạn từ năm 2012 –2013, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển hạ tầng - kinh tế - môi trường nông thôn trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông nghiệp nông thôn với phát triển đô thị; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

 Xác định tính chất, chức năng, quy mô, tổ chức không gian kiến trúc, các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch, bảo đảm phù hợp với định hướng chung tỉnh Bình Thuận.

- Khai thác hiệu quả sử dụng đất, nâng cấp, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh.

- Tạo cơ sở thuận lợi để kêu gọi đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng và thực hiện các bước tiếp theo sau khi phê duyệt quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, quản lý xây dựng và là tiền đề lập các dự án đầu tư xây dựng.

2.2. Tính chất, chức năng.

- Tính chất: Hàm Thạnh là xã nông thôn mới của huyện Hàm Thuận Nam có hoạt động nông nghiệp ở mức cao và thuận lợi phát triển về lâm nghiệp, thương mại dịch vụ- do địa hình đa dạng trải dài gồm cả đồi núi và đồng bằng. Đóng vai trò quan quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Thuận Nam.

- Chức năng: Vị trí xã nằm ở khu vực giao thoa giữa các xã đồng bằng và xã miền núi về phía Bắc huyện. Chức năng “trung chuyển” giữa các loại hình kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thương thương mại trong Huyện lớn. Tiềm năng phát triển các loại hình kinh tế chủ đạo của Huyện cũng lớn, vì có đầy đủ điều kiện tài nguyên và điều kiện xã hội – dân số.

3. Quy mô dân số, lao động; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu.

3.1. Quy mô dân số, lao động.


- Quy mô dân số xã Hàm Thạnh năm 2021 là 9.019 người.

- Quy mô dân số đến năm 2025: 9.600 người người;

- Quy mô dân số đến năm 2030: 10.350 người;

- Quy mô lao động xã Hàm Thạnh đến năm 2025 khoảng: 6.240người.

- Quy mô lao động xã Hàm Thạnh đến năm 2030 khoảng 6.720 người.

(dân số này chưa bao gồm dân số tại các đồ án quy hoạch đã duyệt)

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu.

a. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.

Giai đoạn 2021-2025:

- Đất xây dựng nhà ở


: 137m2/người

- Đất công trình công cộng

:   32m2/người;

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
:   66m2/người.

- Đất cây xanh
 


:   67m2/người;

Giai đoạn 2026-2030:

- Đất xây dựng nhà ở


: 127m2/người

- Đất công trình công cộng

:   29m2/người;

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
:   62m2/người.

- Đất cây xanh
 


:   62m2/người;

- Đất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ sản xuất: Tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của xã.

b. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật.

- Cấp nước sinh hoạt: ≥60 lít/người, ngày đêm;

- Cấp cho Hộ gia đình sản xuất tiểu thủ CN: ≥65 lít/người, ngày đêm;

- Thoát nước
: ≥80% lưu lượng nước cấp;

- Rác thải: 1kg/người ngày đêm;

- Cấp điện sinh hoạt: ≥ 330W/người;

- Cấp điện cho công trình công cộng: ≥ 100W/người;

- Cấp điện cho phục vụ sản xuất: ≥ 120W/người;

- Cấp điện chiếu sáng đường phố: ≥ 1W/m2;

- Cấp điện Công viên, vườn hoa:   ≥ 0.5W/m2;`

4. Phân khu chức năng.

- Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm): 3.495,69ha

- Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất): 4.014,66ha

- Khu du lịch: 1.026,79ha


- Khu thương mại – dịch vụ: 0,1ha

- Khu đô thị thương mại dịch vụ: 0,11ha

- Khu dân cư nông thôn: 390,53ha

- Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn: 21,92ha

5. Định hướng tổ chức không gian xã.

5.1. Các vùng trung tâm (trung tâm xã, trung tâm các thôn).


- Vùng trung tâm xã: có tuyến đường chính kết nối trực tiếp thành phố Phan Thiết, đồng thời, kết nối QL1A có thẻ đi trung tâm huyện Hàm Thuận Nam.


- Hiện trạng dọc tuyến chính này (đường ĐT.718) đang là đất ở, nhà cửa san sát nhau có mặt tiền bám dọc theo 2 bên đường. Hoạt đọng thương mại buôn bán nhỏ lẻ. Định hướng phát triển thêm đất ở kết hợp thương mại mở rộng vào 2 bên vid dọc tuyến có nhiều đường nhỏ (đường bên tông hoặc đường đất) phân nhánh vào trong thôn.


- Điểm trung tâm: Có các trụ sở hành chính, y tế, văn hoá, giáo dục …: UBND & HĐND xã, Trung tâm Y tế xã, Nhà văn hoá (nằm trong khuôn viên UBND), trường học PTCS … là cơ sở thuận lợi có sẳn để phát triển mở rộng trung tâm xã lớn mạnh, lan toả.


- Hiện trạng dọc các tuyến đường thứ cấp cũng có nhiều đất ở, nhà cửa san sát nhau có mặt tiềm bán dọc 2 bên đường, hoạt động thương mạibuoon bán nhỏ lẻ. Định hướng phát triển thêm đất ở kết hợp thương mại mở rộng vào 2 bên vì dọc tuyến có nhiều đường nhỏ (đường bê tông hoặc đường đất) phan nhánh vào trong thôn.


- Các điểm trung tâm thôn (theo xác định trên bản vẽ) đã có trường tiểu học, sâm thể dục thể thao - là cơ sở thuận lợi ban đầu để phát triển lan rộng điểm trung tâm thôn.


5.2. Vùng nông nghiệp tạp trung.


- Khu vực này địa hình tương đối bằng phẳng, đường nội thôn phân bố đều và chằng chịt. Hiện nay là đất vườn, đất ruộng chủ yếu trồng cây thanh long và một số loại cây ăn trái lâu năm.


- Đất đai thổ nhưỡng, điều kiện hạ tầng sản xuất phù hợp phát triển nông nghiệp: hệ thống kênh suối tưới tiêu nhiêug và phân phối cân bằng trên đại bàn (Kênh Bắc, kênh cây sắn và kênh Cây Cầy). Ngoài ra còng có đập Ba Bàu, hồ suối thị….


- Định hướng phát triển:


+ tiếp tục là vùng nông nghiệp tập trung, áp dụng công nghệ để sản phẩm đạt tiêu chuẩn,năng suất cao…


+ tập trung phát triển thêm dân cư.


+ Phát triển giao tông nội đồng, kênh mương thuỷ lợi.


5.3. Vùng nông nghiệp phía Tây Nam.


- Khu vực này có địa hình dốc từ núi phía Bắc thoải về hướng Nam. Hiện nay một phần đất trống chưa sử dụng, còn lại trồng cây cây lâu năm.


- Có một tuyến đường nhỏ từ hướng xã hàm Minh đi lên đâph Sông Móng, một tuyến đường dự kiến từ Quốc lộ 1A xã Hàm Minh) kết nối đường theo quy hoạch của huyện là đường Hàm Cần – Sông Phan.


- Đất đai thổ nhưỡng, điều kiện hạ tầng sản xuất phù hợp phát triển nông nghiệp: hệ thống tưới tiêu có các suối tự nhiên từ hồ sông Móng đổ về đập Ba Bàu, hồ Suối Thị.


- Định hứng phát triển:


+ Tiếp tục là vùng nông nghiệp, áp dụng công nghệ để sản phẩm đạt tiêu chuẩn, năng suất cao. Ưu tiên các mô hình ngông nghiệp khác: trang tại chăn nuôi, nhà lưới trồng các loại hoa màu, củ quả…


+ Không tập trung phát triển dân cư.


+ Phát triển giao thông nội đồng, kênh mương thuỷ lợi.


5.4. Vùng núi địa hình cao.


- Khu vục vùng núi cao phía Tây, giáp huyện Tánh Linh có hồ Sông Móng rộng và sâu là nguồn nước dự trữ tưới tiêu chính cho toàn xã.


+ Có diện tích đất ven hồ đang trồng cây lâu năm.


+ Phần rừng sản xuất còn lại do Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận đang khai thác lâm nghiệp, dodos tiếp tục phát triển ngành lâm nghiệp, khuyến khích áp dụng công nghệ mới để sản phẩm đạt tiêu chuẩn.


- Khu vực vùng núi phía Đông giáp huyện Hàm Thuận Bắc:


+ Có diện tích đất xen kẽ đang tròng cây lâu năm.


+ Phần rừng sản xuất còng lại: Tiếp tục phát triển ngành lâm nghiệp, khuyến khích áp dụng công nghệ để sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

6. Quy hoạch sử dụng đất.

6.1. Quy hoạch sử dụng đất. 

	STT
	Loại đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	11.130,54
	100.00
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	10.119,01
	90,91
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	294,66
	2,65
	

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	294,66
	2,65
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	224,15
	2,01
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	5.579,89
	50,13
	

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	529,42
	4,76
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	3.485,24
	31,31
	

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	3.443,12
	30,93
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	,.65
	0,05
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.011,53
	9,09
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,11
	0,00
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,10
	0,00
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	2,11
	0,02
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	811,67
	7,29
	

	
	Trong đó:
	
	
	0,00
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	120,40
	1,08
	

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	660,97
	5,94
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	0,09
	000
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,16
	0,00
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	3,20
	0,03
	

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	1,70
	0,02
	

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	0,86
	0,01
	

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,04
	0,00
	

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,68
	0,01
	

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	23,21
	0,21
	

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,36
	0,00
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,60
	0,01
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	132,09
	1,19
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,51
	0,00
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	64,34
	0,58
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	0,00
	0,00
	


6.2. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030. 

	STT
	Loại đất
	Mã
	Diện tích
(ha)

	
	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	63.,6
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	3,61
	

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	3,61
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	5,48
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	36,22
	

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	18,15
	

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	7,00
	

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	78,78
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUA/CLN
	20,19
	

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	52,94
	

	
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/NKR (a)
	4,75
	


7. Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, công trình đầu mối trong phạm vi xã.

7.1. Cao độ nền.

- Chọn cao độ xây dựng:

+ Cốt tự nhiên tại khu vực xung quanh ngã 3 ĐT.718 giáp ranh xã Mương Mán có cốt tự nhiên thấp nhất so với các khu vực khác trong xã, với Htự nhiên = 25m.

+ Vào mùa mưa nước ngập từ 0,3m - 0,5m do đó cao độ xây dựng khống chế được chọn như sau: HXD ≥ Htự nhiên + Khoảng an toàn = 25 + 0,5 = 25,5m.

- Khu vực trung tâm xã Hàm Thạnh hiện hữu có nền đất tương đối cao dao động từ 30m – 35m, không bị ảnh hưởng của lũ lụt, địa hình bằng phẳng thuận lợi cho xây dựng. Do đó khi xây dựng xen cấy các công trình mới tại đây không phải tôn đắp nền, chỉ cần san gạt cục bộ cho từng công trình, hài hoà với địa hình và các công trình xung quanh, cân bằng đào đắp tại chỗ.

- Đối với các khu vực dự kiến xây dựng mới có cao độ nền thấp hơn 25,5m cần lưu ý khi san nền phải đảm bảo Hxd ≥ 25,5m; san đắp nền tạo độ dốc thoát nước về các con kênh, suối.

- Cao độ nền công trình xây dựng cần cao hơn so với cao độ của nền đường từ 0,3 – 0,5m.

7.2. Giao thông.

a. Giao thông đối ngoại.

a.1. Tuyến đường cao tốc đi qua địa phận xã Hàm Thạnh: Dài khoảng 3km. Chiếm đất khoảng 39,6ha. 

	
	Bề rộng lòng đường: 32m

Cấp kỹ thuật đường: cấp I

Hành lang an toàn 2 bên: 2 x 50m

Lộ giới: 132 m


a.2. Đường liên huyện:
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	Bề rộng lòng đường: 10.5-12m

Cấp kỹ thuật đường: IV

Lộ giới: 29 m

Chỉ giới XD: 14,5m (21,5m đối với công trình công cộng, TMDV).


- Đường Hàm Cần – Sông Phan (phần phía Tây): Dài khoảng 9.,5km. Chiếm đất khoảng 28,5ha. 

- Đường Hàm Thạnh – Hàm Thuận Nam: Dài khoảng 3,79km. Chiếm đất khoảng 11.0ha. 

a.3. Đường liên xã:(Nâng cấp, mở rộng ĐT718): Dài khoảng 4km. Chiếm đất khoảng 7,2ha. 
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	Bề rộng lòng đường:7-9m

Cấp kỹ thuật đường: IV

Lộ giới: 18 m

Chỉ giới XD: 9m


b. Giao thông đối nội.

b.1. Đường liên thôn:
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	Bề rộng lòng đường:7-9m

Cấp kỹ thuật đường: V

Lộ giới: 14m

Chỉ giới XD: 7m


- Đường liên thôn Ba Bàu: Dài khoảng 8,53km. Chiếm đất khoảng 12ha.

- Đường liên thôn đi ngang Thanh Long Hoàng Hậu: Dài khoảng 3,65km. Chiếm đất khoảng 5,1ha.

- Đường liên thôn nối thôn Ba Bàu – UBND xã – thôn Dân Thuận: Dài khoảng 3,9km. Chiếm đất khoảng 5,5ha.

- Đường liên thôn Dân Thuận: Dài khoảng 5,93km. Chiếm đất khoảng 8,3ha.

b.2. Đường nội đồng, thôn xóm:
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	Bề rộng lòng đường:3.5-7m

Cấp kỹ thuật đường: nâng cấp từ đường đất lên đường bê tông xi măng

Lề đường: 0,5-1m

Lộ giới: 10 m

Chỉ giới XD: 5m


- Cần cứng hóa, nâng cấp các đường nội đồng, sản xuất chính, ít nhất là nền đường cấp phối sỏi đỏ rộng 6,5m, đủ để 2 xe tải chạy hoặc đường bê tông xi măng rộng 2,5m.

7.3. Thủy lợi.

Lựa chọn thông số kỹ thuật Mương thủy lợi điển hình theo Mặt cắt như sau:

	
	- Mặt cắt đường 3m, mặt đường trải bêtông, độ dốc 2%.

- Vệ cỏ dành cho người đi bộ rộng 1m.

- Kênh thủy lợi chạy song song, mặt cắt 3m cho các mương chính. Các mương phụ mặt cắt giảm dần còn 0.45 đến 1m. Đáy mương chính vát chữ V, các mương nhỏ mặt cắt vuông 0,5m x 0,5m. Kiên cố hóa 2 phía thành bằng đá hộc.


7.4. Cấp điện.

a. Giải pháp cấp nguồn:

- Nguồn chính: Từ đường dây 500KV đi ngang xã, quy hoạch tuyến trung áp 22KV, hạ Trạm Hàm Thạnh 110/22KV(2x40) MVA. 

- Nguồn phụ: 

+ Trạm Hàm Cần giáp ranh tại đường liên thôn Ba Bàu.

+ Nhà máy Điện gió Hàm Kiệm 1(dự kiến).

+Nhà máy Điện gió Hàm Cường 2(dự kiến).

b. Lưới điện.

- Các tuyến 22KV hiện hữu sẽ được duy tu, cải tạo theo việc mở rộng lòng lề đường, và nâng công suất truyền tải. 

- Các tuyến 12,7-22KV xây dựng mới hoặc cải tạo là đường dây nổi, dùng cáp nhôm lõi thép AC - 185mm² - 240mm² đối với đường trục chính, AC- 95mm² - 120mm² đối với nhánh rẽ, các tuyến đều đi trên trụ bê tông ly tâm cao 12 đến 14 mét.

- Các Lưới hạ áp 0,4KV.

- Các dự án đường dây điện dự kiến:

+ Di dời đường dây 220KV nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết và đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam (4 móng trụ) – thuộc Hàm Cường.

+ Công trình lưới điện 110KV trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.

7.5. Cấp thoát nước.


a. Cấp nước.

- Nước tưới tiêu:

+ Hệ thống cấp nước từ Hồ Sông Móng, Hồ Ba Bàu, Hồ Suối Thị, sông Linh.

+ Kênh Bắc, kênh Cây Sắn, kênh Cây Cầy.

- Nước sinh hoạt: 

+ Phải đảm bảo tiêu chuẩn ≥60L/người, ngày đêm.

+ Hệ số dùng nước không điều hòa ngày: K=1.2.

b. Thoát nước mưa.

- Các đường giao thông đối ngoại (Cao tốc, Liên huyện, Liên xã) đều có đầu tư mương bê- tông dọc 2 bên đường.

- Còn lại tự tràn tự thấm theo địa hình tự nhiên.

c. Thoát nước thải.

- Đối với nước thải sinh hoạt ở các hộ dân và công trình công cộng: Xử lý cục bộ bằng bể tự hoại đúng tiêu chuẩn (đạt giới hạn B) trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước chung. Khuyến khích các hộ gia đình xây bể tự hoại, hạn chế tình trạng thoát đổ nước thải bẩn quanh nhà hay ra đường gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với các hộ gia đình chăn nuôi gia súc: Sẽ xử lý phân gia súc và nước rửa chuồng trại bằng các bể Biogas. Chất thải rắn sau bể Biogas được thu gom đến điểm xử lý.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tự đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và thoát nước thải từ khi mới bắt đầu lập dự án thiết kế.

Với các dự án, công trình sản xuất trên địa bàn xã: Cây xăng, xưởng thu mua nông sản…cần có hệ thống thu gom và xử lý nước thải cục bộ ngay từ khâu thiết kế để không ảnh hưởng tới môi trường chung.

7.6. Xử lý chất thải rắn.

- Các chất hữu cơ: thức ăn, thực phẩm dư thừa... các hộ dân thu gom để nơi cố định. Các hộ có nhu cầu lấy về làm thức ăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chất thải vô cơ: bao bì, thùng carton, chai nhựa... các hộ dân thu gom bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua để tái chế.

7.7.  Nghĩa trang.

- Các vị trí nghĩa trang, nghĩa địa, điểm chôn cất đã có của xã vẫn giữ, chỉ mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu chôn cất của người dân. Trước mắt ưu tiên việc sắp xếp, chỉnh trang nghĩa trang hiện có.

- Dự kiến kết hợp với Huyện Hàm Thuận Bắc mở thêm 1 phần khoảng 67ha Nghĩa trang mới (thuộc thôn Dân Hòa). 

7.8. Đánh giá môi trường chiến lược.

a. Hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường.

- Bảo vệ chất lượng nước mặt trên địa bàn khu quy hoạch và khu vực xung quanh.

- Bảo vệ môi trường không khí, cụ thể: Hàm lượng các chất độc hại trong không khí ở khu hành chính - công cộng đạt QCVN 05: 2013/BTNMT.

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn, cụ thể: tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn là 100%.

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt phát sinh, cụ thể: tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải là 100%.

- Đảm bảo diện tích đất cây xanh và đáp ứng tiện nghi môi trường.

- Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch là 100% ở những nơi có điều kiện.

b. Các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị.

- Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu, khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện: Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoạch định cao độ nền thích hợp phòng chống ngập lụt, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm không khí, ô nhiễm từ chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm nước thải. Xây dựng kế hoạch quản lý và giám sát chất lượng môi trường, cụ thể 2 lần trong năm.

8. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn vốn.

8.1. Danh mục và Căn cứ pháp lý.

- Trụ sở CA xã Hàm Thạnh 0.,11ha. (Công văn 2584/BC-CAH ngày 26/10/2020 của CA huyện; Báo cáo số 423/BC-UBND ngày 29/10/2020).

- Chuyển mục đích 1ha đất sản xuất kinh doanh tại xã Hàm Thạnh. (Phân bổ theo chỉ tiêu của cấp tỉnh).

- Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc xã hàm Thạnh) 22.76ha. (Nghị quyết 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017) – Đã hoàn thành.

- Đường Hàm Cần - Sông Phan (thuộc xã Hàm Thạnh) 11.4ha. (Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020).

- Đường Thuận Nam - Hàm Thạnh (thuộc xã Hàm Thạnh) 7.5ha. (Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020).

-Nâng cấp, mở rộng 4.01ha đường Ngã Hai (Hàm Mỹ) - Hàm Cần (ĐT.718) - thuộc xã Hàm Thạnh. (NQ số 97/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh).

- Đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc dự án LRAMP 0.8ha: đã bao gồm dự án cầu Sông Đợt 0,59ha (thuộc Hàm Thạnh). (NQ số 67/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh).

- Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần) - thuộc Hàm Thạnh 7.99ha. (NQ số 97/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh).

- Kênh tưới Hàm Thạnh 1.62ha. (NQ số 51/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Thuận).

- Tuyến kênh hồ KaPét - hồ Sông Móng 9.2ha. (Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020).

- Tuyến kênh hồ KaPét - La Ngà 3 (đập Thác Bà) 9.8ha. (Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020).

- Hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng - thuộc Hàm Thạnh 30ha. (NQ 51/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh).

- Kênh tiếp nước Sông Móng - Hàm Cần (thuộc xã Hàm Thạnh) 53.31ha. (Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 24/08/2020 của UBND tỉnh).

- Mở rộng nhà văn hoá thôn Dân Hoà 0.05ha. (Chuyển tiếp từ ĐCQH 2016-2020).

- Trạm 110 kV Hàm Thạnh và đường dây đấu nối (thuộc Hàm Thạnh) 0.35ha. (NQ số 97/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh).

- Chợ Hàm Thạnh 0.3ha. (Chuyển tiếp từ ĐCQH 2016-2020).

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thôn Dân Thuận - Dân Cường, xã Hàm Thạnh 22,517ha. (Công văn số 2136/UBND-KTHT ngày 20/9/2022 của UBND huyện Hàm Thuận Nam).
- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh 28,375ha. (Công văn số 2136/UBND-KTHT ngày 20/9/2022 của UBND huyện Hàm Thuận Nam).

- Nhu cầu đất ở 10ha tại nông thôn của hộ gia đình, cá nhân tại xã Hàm Thạnh. (Phân bổ theo chỉ tiêu của cấp tỉnh).

- Trang trại trồng nấm và cây dược liệu của bà Lê Thị Thúy Hằng 1.47ha. (CV số 2804/UBND-TNMT của UBND huyện).

- Trang trại nông nghiệp công nghệ cao của bà Đào Thị Hoàng Anh 0.57ha. (CV 2481 UBND-NN  ngày 13/11/2020 của UBND huyện)

- Trang trại nông nghiệp công nghệ cao của ông Đặng Đào Vỹ 2.71ha. (CV 2482 UBND-NN  ngày 13/11/2020 của UBND huyện).

- Trang trại nông nghiệp công nghệ cao của ông Nguyễn Viết Cường 0,9ha. (CV 2675 UBND-NN  ngày 08/12/2020 của UBND huyện).

8.2. Nhu cầu vốn và các nguồn lực thực hiện.

- Các dự án giao thông quan trọng của tỉnh, của huyện sử dụng vốn ngân sách. (40%)

- Các dự án sử dụng vốn của nhà đầu tư. (50%)

- Còn lại vốn huy động sự đóng góp. (10%)

9. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.

9.1. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thông qua các giải pháp tổng thể về quy hoạch, đầu tư, khoa học kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, phân công lao động trong nông nghiệp, v.v..

- Chuyển dịch trong nội bộ cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết hợp chặt chẽ nông nghiệp với lâm nghiệp để hỗ trợ nhau trên cơ sở phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nộng nghiệp sạch thân thiện với môi trường.

- Tiến hành rà soát, quy hoạch, tái bố trí sử dụng đất đai. Phát triển nông nghiệp luôn gắn liền với bố trí, sử dụng đất đai, vì vậy để TCC ngành nông nghiệp phải bố trí sử dụng đất đai sao cho tiết kiệm và hiêu quả,  nhất là tình trạng hạn hán, lũ lụt, xói mòn, sạt lở. Bên cạnh đó, cơ cấu lại quỹ đất nông nghiệp để khuyến khích sản xuất hàng hóa lớn. Qua đó thúc đẩy sự hình thành các vùng sản xuất nông - lâm nghiệp chuyên canh gắn với kết cấu hạ tầng phù hợp cho việc đầu tư cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, công nghệ chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Quá trình TCC tổng thể ngành nông nghiệp để ứng phó với BĐKH đòi hỏi phải tiến hành tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hợp tác đa dạng trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho nông dân và các chủ thể khác tham gia.

9.2. Quá trình đô thị hóa của xã Hàm Thạnh đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.

- Quá trình đô thị hóa của xã Hàm Thạnh diễn ra khá nhanh do vị trí địa lý có đường ĐT.718 chạy ngang qua.

- Để đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn, xã cần kiểm soát sự phát triển theo đúng định hướng quy hoạch chung của tỉnh, huyện, tránh tình trạng xây dựng, sản xuất nông nghiệp tự phát, manh mún hoặc ồ ạt theo phong trào mà chưa kiểm chứng hiệu quả:

+ Các dự án xây dựng, dịch vụ cần đảm bảo tỷ lệ cây xanh, xử lý nước thải tránh ô nhiễm môi trường.

+ Sản xuất nông nghiệp ưu tiên công nghệ cao, tăng năng suất, theo tiêu chuẩn. 

+ Khai thác khoáng sản chừng mực, tránh làm cạn kiệt tài nguyên, bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển

10. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Việc quản lý thực hiện quy hoạch chung được quy định cụ thể trong “Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận” được ban hành kèm theo hồ sơ quy hoạch này. Ngoài ra còn phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

- Việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

11. Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã.

- Giai đoạn 2022-2025: Rà soát, lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư trung tâm, các điểm dân cư nông thôn để làm cơ sở quản lý xây dựng, lập kế hoạch, lộ trình xác định danh mục ưu tiên và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu; thu hút đầu tư xây dựng vào các dự án trọng điểm, các dự án đấu giá đất tạo vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

- Giai đoạn 2025-2030:  Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Uỷ ban nhân dân xã Hàm Thạnh: 
- Tổ chức công bố, công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện đúng quy hoạch được duyệt và quy định hiện hành.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy hoạch trong các quy hoạch và quy định quản lý liên quan đã ban hành phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Thạnh được duyệt.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

- Có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Hàm Thạnh tổ chức cắm mốc giới và công bố công khai Quy hoạch xây dựng được phê duyệt theo quy định.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đóng dấu xác nhận hồ sơ đồ án Quy hoạch
chi tiết kèm theo.
- Phối hợp với UBND xã Hàm Thạnh tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn xã thực hiện theo đúng Quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
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